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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2- 2017 (LẦN 1)

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

MÔN THI: ..............................................................

GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

TPHCM01/10/1981NữLiênLê Thị Cẩm13650003221

Tp. HCM12/03/1984NữLiễuTrần Thị Thúy13650003232

Nam Định22/04/1974NamLinhBùi Duy13650003243

Tây Ninh08/12/1988NữLinhĐào Vũ Hải13650003284

Hải Hưng22/08/1982NữLoanDương Thị13650003295

TPHCM31/10/1983NữMaiLâm Tuyết13650003356

Vĩnh Phúc15/07/1989NamMạnhNguyễn Đình13650003377

TPHCM18/10/1985NữNgânTrần Thị Thu13650003398

TP HCM29/07/1983NữNguyệtVõ Thị Thanh13650003469

TP HCM04/12/1990NữNguyệtNguyễn Thị Minh136500034710

TP.HCM28/04/1979NamNhânTrần Thành136500034811

Quảng Nam10/01/1972NamNhânNguyễn Hoàng Duy136500034912

TP HCM19/06/1989NamNhânNguyễn Trung136500035013

TPHCM15/03/1981NamNhựtNgụy Thiên136500035114

TP.HCM28/06/1984NamPhúTrần Phong136500035715

Nghệ An03/10/1982NamPhúHồ Đức136500035916

Tp. HCM05/06/1989NữPhươngNguyễn Thanh136500036017

TPHCM06/01/1981NữPhươngTrần Thị Thế136500036218

Tiền Giang13/04/1975NữPhượngNguyễn Thị Bích136500036619

Đắk Lắk24/11/1987NamQuangĐỗ Kiên136500036820

TP HCM16/05/1985NamQuangLý Vinh136500036921

Hòa Bình05/09/1972NamQuangPhạm Nhật136500037022

Hưng Yên05/3/1972NamQuátPhạm Văn136500037123

TP HCM30/11/1981NamQuíLâm Ngọc136500037224

TP HCM21/12/1986NamSangNguyễn Thanh136500037725

Tiền Giang20/11/1979NamSơnPhạm Hồng136500037926

Long An26/06/1975NamSơnTrần Lê Duy136500038027

Hải Dương12/05/1971NamSơnLê Thanh136500038128

Thái Bình17/10/1971NữTâmNguyễn Thị136500038429

Trang 1



GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

TPHCM16/07/1985NữThắmBùi Thị136500038730

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: .............Tổng số TS: 30

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: .............. Số TS vắng mặt: .......... Tổng số bài thi: .........

Số báo danh vắng: ......................................................................................................................................................................................

HỘI ĐỒNG THI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2017

Trang 2


